
Mẫu in: S2040A

-oOo-

INTERNATIONAL UNIVERSITY

Phòng Công Tác Sinh viên, Học sinh

Danh Sách Sinh Viên
Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Ngày in : 20/07/2023 10:17 Trang 1 / 1

Hệ

EEEE19IU110 (EEEE19IU110)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Electronics- Telecommunications  Engineering (IUEE)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEEEIU19041 Nguyễn Hoàng Dũng 15/11/2001 Nam

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 1 sinh viên.



Mẫu in: S2040A

-oOo-

INTERNATIONAL UNIVERSITY

Phòng Công Tác Sinh viên, Học sinh

Danh Sách Sinh Viên
Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Ngày in : 20/07/2023 10:17 Trang 1 / 1

Hệ

                                                             (EEEE19IU111)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Electronics- Telecommunications  Engineering (IUEE)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEEEIU19003 Đàm Vĩnh Hào 11/07/2001 Nam An Giang

2 EEEEIU19004 Mai Gia Huy 19/10/2001 Nam HCM

3 EEEEIU19008 Trương Khôi 28/07/2000 Nam Hồ Chí Minh

4 EEEEIU19044 Nguyễn Minh Thuận 09/06/2001 Nam HCM

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 4 sinh viên.



Mẫu in: S2040A

-oOo-

INTERNATIONAL UNIVERSITY

Phòng Công Tác Sinh viên, Học sinh

Danh Sách Sinh Viên
Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Ngày in : 20/07/2023 10:17 Trang 1 / 1

Hệ

                                                             (EEEE19IU11)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Electronics- Telecommunications  Engineering (IUEE)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEEEIU19025 Hồ Ngọc Huy 01/01/2001 Nam Quảng Nam

2 EEEEIU19023 Khuất Quang Huy 01/10/2001 Nam HCM

3 EEEEIU19037 Phạm Nguyễn Khoa Nguyên 27/12/2001 Nam Khánh Hòa

4 EEEEIU19034 Phạm Trung Thành 23/02/2001 Nam Hồ Chí Minh

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 4 sinh viên.



Mẫu in: S2040A

-oOo-

INTERNATIONAL UNIVERSITY

Phòng Công Tác Sinh viên, Học sinh

Danh Sách Sinh Viên
Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Ngày in : 20/07/2023 10:17 Trang 1 / 1

Hệ

                                                             (EEEE19IU212)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Electronics- Telecommunications  Engineering (IUEE)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEEEIU19043 Hà Thị Thùy Anh 28/06/2001 Nữ Vũng Tàu

2 EEEEIU19011 Phạm Mai Linh 03/04/2001 Nữ Tp Hồ Chí Minh

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 2 sinh viên.



Mẫu in: S2040A

-oOo-

INTERNATIONAL UNIVERSITY

Phòng Công Tác Sinh viên, Học sinh

Danh Sách Sinh Viên
Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Ngày in : 20/07/2023 10:17 Trang 1 / 1

Hệ

EEEE19IU213 (EEEE19IU213)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Electronics- Telecommunications  Engineering (IUEE)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEEEIU19042 Bùi Nguyên Khải 05/09/2001 Nam Tp Hồ Chí Minh

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 1 sinh viên.



Mẫu in: S2040A

-oOo-

INTERNATIONAL UNIVERSITY

Phòng Công Tác Sinh viên, Học sinh

Danh Sách Sinh Viên
Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Ngày in : 20/07/2023 10:17 Trang 1 / 1

Hệ

                                                             (EEEE19IU21)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Electronics- Telecommunications  Engineering (IUEE)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEEEIU19002 Đào Ngọc Ẩn 09/10/2001 Nam HCM

2 EEEEIU19009 Phan Minh Kiệt 19/07/2001 Nam Bến Tre

3 EEEEIU19012 Trần Lê Phương Linh 27/03/2001 Nữ Bình Định

4 EEEEIU19013 Nguyễn Vũ Long 17/06/2001 Nam Thăng Bình,

5 EEEEIU19016 Trịnh Ngọc Bá Nguyên 23/05/2001 Nam TP.HCM

6 EEEEIU19018 Nguyễn Thị Hồng Vy 10/10/2001 Nữ HCM

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 6 sinh viên.



Mẫu in: S2040A

-oOo-

INTERNATIONAL UNIVERSITY

Phòng Công Tác Sinh viên, Học sinh

Danh Sách Sinh Viên
Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Ngày in : 20/07/2023 10:17 Trang 1 / 1

Hệ

                                                             (EEEE19IU31)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Electronics- Telecommunications  Engineering (IUEE)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEEEIU19001 Nguyễn Thiên Ân 05/10/2001 Nam HCM

2 EEEEIU19006 Nguyễn Chí Khang 11/04/2001 Nam Tp Hồ Chí Minh

3 EEEEIU19015 Nguyễn Thị Bích Nga 03/08/2001 Nữ Tp Hồ Chí Minh

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 3 sinh viên.



Mẫu in: S2040A

-oOo-

INTERNATIONAL UNIVERSITY

Phòng Công Tác Sinh viên, Học sinh

Danh Sách Sinh Viên
Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Ngày in : 20/07/2023 10:17 Trang 1 / 1

Hệ

EEEE20IU01 (EEEE20IU01)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Electronics- Telecommunications  Engineering (IUEE)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEEEIU20046 Vương Đồng Anh 18/02/2002 Nam

2 EEEEIU20029 Nguyễn Hữu Hào 15/06/2002 Nam

3 EEEEIU20057 Trần Minh Hiếu 21/02/2002 Nam

4 EEEEIU20058 Nguyễn Đức Khiêm 19/07/2002 Nam

5 EEEEIU20060 Nguyễn Bảo Phúc 23/09/2002 Nam

6 EEEEIU20017 Dương Đăng Quang 19/03/1994 Nam

7 EEEEIU20059 Nguyễn Trường Sơn 09/04/2001 Nam

8 EEEEIU20044 Vũ Minh Sơn 24/08/2002 Nam

9 EEEEIU20011 Nguyễn Kính Quang Thuận 27/06/2002 Nam

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 9 sinh viên.


